
Phụ lục 

TT Tên thiết bị
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng
 Dịch vụ  

 Đơn giá 

( có VAT) Thành tiền 

1
Máy Xquang di động kỹ thuật số xách tay PXP-60HF

( Máy X-Quang di động POSKOM)
Thiết bị 1 Kiểm xạ  

2
Máy Xquang di động kỹ thuật số xách tay PXP-60HF

( Máy X-Quang di động POSKOM)
Thiết bị 1 Kiểm định 

3 Máy XQuang cao tần Shimadzu Thiết bị 1  Kiểm xạ  

4 Máy XQuang cao tần Shimadzu Thiết bị 1  Kiểm định 

5
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt/vòng quay ACCESS

CT kèm máy bơm thuốc cản quang
Thiết bị 1   Kiểm xạ  

6
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt/vòng quay ACCESS

CT kèm máy bơm thuốc cản quang
Thiết bị 1  Kiểm định 

7 Hệ thống XQuang kỹ thuật số  DR DM-6150 Thiết bị 1   Kiểm xạ  

8 Hệ thống XQuang kỹ thuật số  DR DM-6150 Thiết bị 1  Kiểm định 

9 Pipet Cái 5  Hiệu chuẩn 

10 Nhiệt ẩm kế tự ghi điện tử GSP-6 Cái 3  Hiệu chuẩn 

11 Nhiệt kế tủ lạnh Cái 5  Hiệu chuẩn 

12 Nhiệt kế thủy tinh Cái 3  Hiệu chuẩn 

13 Cân điện tử Cái 1  Kiểm định 

14
Cân sức khỏe có trọng lượng 120kg có thước đo Greetmed 

TQ
Cái 5  Kiểm định 

15 Cân đo có thước đo OROMI SS-SH04 Cái 2  Kiểm định 

16 Cân sức khỏe + thước đo Cái 2  Kiểm định 

17 Huyết áp kế ALPK2 Nhật Bản                   Cái 4  Kiểm định

18 Huyết áp kế MED-61                  Cái 2  Kiểm định

19 Huyết áp điện tử K2-31 ALPK2 Cái 13  Kiểm định

20 Huyết áp cơ người lớn - Wuzi Exanovo/ Trung Quốc Cái 20  Kiểm định 

21
Máy thở cho bệnh nhân (Xâm lấn, chăm sóc đặc biệt)

Savina 300
Thiết bị 1  Kiểm định 

22 Máy phá rung tim TEC-5631 Nihon Kohden Thiết bị 1  Kiểm định 

23 Nồi hấp tiệt trùng ES-315 TOMY Thiết bị 1  Kiểm định 

24 Nồi hấp tiệt trùng 100 lít NHKTD100 seri 23NH89 Thiết bị 1  Kiểm định 

25 Nồi hấp tiệt trùng >=70 lít KITA-75NH, Seri NH7501 Thiết bị 1  Kiểm định 

26 Nồi hấp tiệt trùng Gettinge VS60  SWEDEN Thiết bị 1  Kiểm định 

27
Thiết bị đo thân nhiệt tự động từ xa tích hợp camera kèm

màn hình
Thiết bị 1  Hiệu chuẩn 

TC 0

 DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ KIỂM ĐỊNH, KIỂM XẠ, HIỆU CHUẨN NĂM 2025

(Kèm Thư mời báo giá số        /QĐ-BVLBP ngày     /03/2025 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi)

 Ghi chú: Giá dịch vụ Kiểm định, kiểm xạ, hiệu chuẩn thiết bị y tế đã bao gồm tất cả các chi phí có liên quan: Phí VAT, chi phí đi lại, chi 

phí ăn ở, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan  … đến tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.

Tổng :  27 khoản;  
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